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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Kiểm tra chất lượng 

Laboratory: Quality Control Department 

Tổ chức/Cơ quan chủ quản: 
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh sản xuất thuốc 
thú y 

Organization: 
Branch of Emivest Feedmill Vietnam Compay Limited – Emivest Animal 
Medicine & Vitamin Plant 

Số hiệu/ Code: VILAS 1246 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực  Dược 

Field  Pharmaceutical 

Người quản lý Lưu Ngọc Minh Thảo 

Laboratory manager Luu Ngoc Minh Thao 

Hiệu lực công nhận/  

Period of Validation:   

Kể từ ngày       /01/2026 đến ngày       /01/2031 

Địa chỉ / Address: 
Lô A_11C_CN, KCN Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Lot A_11C_CN, Bau Bang Industrial Zone, Bau Bang Commune, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

Địa điểm / 
Location: 

Lô A_11C_CN, KCN Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Lot A_11C_CN, Bau Bang Industrial Zone, Bau Bang Commune, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

Điện thoại/ Tel: 0274 222 1700          

E-mail: mthao9284@gmail.com                  

Website www.emivest.com.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Dược 

Field of testing:   Pharmaceutical 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được 

thử 
Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

1.  

Nguyên liệu  

thuốc thú y 

Raw 
material for 
veterinary 

drugs 
 

Xác định hàm lượng Amoxicilin  
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Amoxicillin content 
HPLC (UV & DAD) method 

- WI-17-007-001 
(2025) 

2.  

Xác định hàm lượng Florfenicol  
Phương pháp HPLC (UV & DAD)  
Determination of Florfenicol content 
HPLC (UV & DAD) method 

- 
WI-17-007-002 

(2025) 

3.  

Xác định hàm lượng Doxycyclin hyclat  
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Doxycycline hyclat 
content  
HPLC (UV & DAD) method 

- WI-17-007-003 
(2022) 

4.  

Thuốc thú y  
Veterinary 

drugs 

Xác định hàm lượng Amoxicilin trihydrat 
trong thuốc bột EMI-AMOX 50 
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Amoxicillin trihydrate 
content in oral powder EMI-AMOX 50 
HPLC (UV & DAD) method 

- WI-17-007-004 
(2022) 

5.  

Xác định hàm lượng Amoxicilin trihydrat 
trong thuốc bột EMI-AMOXCOL 
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Amoxicillin trihydrate 
content in oral powder EMI-AMOXCOL 
HPLC (UV & DAD) method 

- 
WI-17-007-005 

(2022) 

6.  

Xác định hàm lượng Florfenicol trong 
thuốc bột EMI-FLOR 50 
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Florfenicol content in 
oral powder EMI-FLOR 50 
HPLC (UV & DAD) method 

- WI-17-007-006 
(2022) 

7.  

Xác định hàm lượng Florfenicol trong 
thuốc bột EMI-FLOR 4% 
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Florfenicol content in 
oral powder EMI-FLOR 4% 
HPLC (UV & DAD) method 

4,82 ppm WI-17-007-007 
(2022) 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được 

thử 
Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

8.  

Thuốc thú y  
Veterinary 

drugs 

Xác định hàm lượng Florfenicol trong 
thuốc bột EMI-FLOR 20L 
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Florfenicol content in 
oral liquid EMI-FLOR 20L 
HPLC (UV & DAD) method 

- WI-17-007-008 
(2022) 

9.  

Xác định hàm lượng Doxycyclin hyclat 
trong thuốc bột EMI-DOXY 10% 
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Doxycycline hyclate 
content in the oral powder EMI-DOXY 10% 
HPLC (UV & DAD) method 

- 
WI-17-007-009 

(2022) 

10.  

Xác định hàm lượng Doxycyclin hyclat 
trong thuốc bột EMI-TYLODOX 
Phương pháp HPLC (UV & DAD) 
Determination of Doxycycline hyclate 
content in the oral powder EMI-TYLODOX  
HPLC (UV & DAD) method 

- 
WI-17-007-010 

(2022) 

Ghi chú / Note: 

- WI-17 …: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

- Trường hợp Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh sản xuất thuốc thú y cung cấp dịch vụ thử nghiệm 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – Chi nhánh sản xuất thuốc thú y đăng ký 
hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/If 
It is mandatory for the Branch of Emivest Feedmill Vietnam Compay Limited – Emivest Animal Medicine & Vitamin Plant 
that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 
according to the law before providing the service. 


		linh.nd@boa.gov.vn
	2026-01-05T20:59:58+0700
	Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh
	Ký số


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-07T17:44:20+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T14:03:34+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T14:03:44+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T14:04:09+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T14:04:31+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




